
Đồng ý sáp nhập xã, 

phường

Không đồng ý sáp nhập xã, 

phường
Đồng ý Không đồng ý

Không tham gia ý kiến/ý kiến 

không hợp lệ

I THÀNH PHỐ PRTC 52.295 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

1 Xã Thành Hải 3.258 0,00% 0,00% 100,00%

2 Phường Đô Vinh 5.040 0,00% 0,00% 100,00%

3 Phường Phước Mỹ 5.272 0,00% 0,00% 100,00%

4 Phường Bảo An 2.761 0,00% 0,00% 100,00%

5 Phường Phủ Hà 5.338 0,00% 0,00% 100,00%

6 Phường Kinh Dinh 5.591 0,00% 0,00% 100,00%

7 Phường Đạo Long 2.652 0,00% 0,00% 100,00%

8 Phường Đài Sơn 2.930 0,00% 0,00% 100,00%

9 Phường Đông Hải 5.955 0,00% 0,00% 100,00%

10 Phường Mỹ Đông 3.736 0,00% 0,00% 100,00%

11 Phường Văn Hải 5.414 0,00% 0,00% 100,00%

12 Phường Mỹ Hải 1.816 0,00% 0,00% 100,00%

PHỤ LỤC 1 

Thống kê kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với chủ trương 
sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Thuận

(Kèm theo Công văn số 1821 /UBND-VXNV ngày 25 /4/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số phiếu có ý kiến đối với chủ trương sắp xếp 

ĐVHC cấp xã

Tỷ lệ % đối với chủ trương sáp nhập xã, phường  (trong 

tổng số hộ gia đình)
Số phiếu 

phát ra

Tổng số 

hộ gia 

đình

Địa phươngSTT
Số phiếu 

thu về

Số phiếu 

hợp lệ
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Đồng ý sáp nhập xã, 

phường

Không đồng ý sáp nhập xã, 

phường
Đồng ý Không đồng ý

Không tham gia ý kiến/ý kiến 

không hợp lệ

Số phiếu có ý kiến đối với chủ trương sắp xếp 

ĐVHC cấp xã

Tỷ lệ % đối với chủ trương sáp nhập xã, phường  (trong 

tổng số hộ gia đình)
Số phiếu 

phát ra

Tổng số 

hộ gia 

đình

Địa phươngSTT
Số phiếu 

thu về

Số phiếu 

hợp lệ

13 Phường Mỹ Bình 2.532 0,00% 0,00% 100,00%

II HUYỆN NINH HẢI 28.038 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

1 Thị trấn Khánh Hải 4.974 0,00% 0,00% 100,00%

2 Xã Vĩnh Hải 2.107 0,00% 0,00% 100,00%

3 Xã Phương Hải 1.867 0,00% 0,00% 100,00%

4 Xã Tân Hải 1.871 0,00% 0,00% 100,00%

5 Xã Xuân Hải 4.299 0,00% 0,00% 100,00%

6 Xã Hộ Hải 2.327 0,00% 0,00% 100,00%

7 Xã Tri Hải 3.345 0,00% 0,00% 100,00%

8 Xã Nhơn Hải 4.689 0,00% 0,00% 100,00%

9 Xã Thanh Hải 2.559 0,00% 0,00% 100,00%

III
HUYỆN NINH

PHƯỚC
42.722 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

1 Thị trấn Phước Dân 8.053 0,00% 0,00% 100,00%

2 Xã Phước Sơn 4.271 0,00% 0,00% 100,00%

3 Xã Phước Thái 3.151 0,00% 0,00% 100,00%

4 Xã Phước Hậu 4.548 0,00% 0,00% 100,00%

5 Xã Phước Thuận 5.039 0,00% 0,00% 100,00%

6 Xã Phước Hữu 4.981 0,00% 0,00% 100,00%
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Đồng ý sáp nhập xã, 

phường

Không đồng ý sáp nhập xã, 

phường
Đồng ý Không đồng ý

Không tham gia ý kiến/ý kiến 

không hợp lệ

Số phiếu có ý kiến đối với chủ trương sắp xếp 

ĐVHC cấp xã

Tỷ lệ % đối với chủ trương sáp nhập xã, phường  (trong 

tổng số hộ gia đình)
Số phiếu 

phát ra

Tổng số 

hộ gia 

đình

Địa phươngSTT
Số phiếu 

thu về

Số phiếu 

hợp lệ

7 Xã Phước Hải 4.285 0,00% 0,00% 100,00%

8 Xã Phước Vinh 3.359 0,00% 0,00% 100,00%

9 Xã An Hải 5.035 0,00% 0,00% 100,00%

IV
HUYỆN THUẬN

NAM
16.736 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

1 Xã Phước Nam 3105 0,00% 0,00% 100,00%

2 Xã Nhị Hà 1317 0,00% 0,00% 100,00%

3 Xã Phước Dinh 3157 0,00% 0,00% 100,00%

4 Xã Phước Minh 1158 0,00% 0,00% 100,00%

5 Xã Phước Diêm 2930 0,00% 0,00% 100,00%

6 Xã Phước Hà 1035 0,00% 0,00% 100,00%

7 Xã Cà Ná 2557 0,00% 0,00% 100,00%

8 Xã Phước Ninh 1477 0,00% 0,00% 100,00%

V HUYỆN NINH SƠN 22.695 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

1 Thị trấn Tân Sơn 3.263 0,00% 0,00% 100,00%

2 Xã Lâm Sơn 3.997 0,00% 0,00% 100,00%

3 Xã Lương Sơn 1.784 0,00% 0,00% 100,00%

4 Xã Quảng Sơn 3.990 0,00% 0,00% 100,00%

5 Xã Mỹ Sơn 3.321 0,00% 0,00% 100,00%
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Đồng ý sáp nhập xã, 

phường

Không đồng ý sáp nhập xã, 

phường
Đồng ý Không đồng ý

Không tham gia ý kiến/ý kiến 

không hợp lệ

Số phiếu có ý kiến đối với chủ trương sắp xếp 

ĐVHC cấp xã

Tỷ lệ % đối với chủ trương sáp nhập xã, phường  (trong 

tổng số hộ gia đình)
Số phiếu 

phát ra

Tổng số 

hộ gia 

đình

Địa phươngSTT
Số phiếu 

thu về

Số phiếu 

hợp lệ

6 Xã Hoà Sơn 1.225 0,00% 0,00% 100,00%

7 Xã Ma Nới 1.367 0,00% 0,00% 100,00%

8 Xã Nhơn Sơn 3.748 0,00% 0,00% 100,00%

VI
HUYỆN THUẬN

BẮC
11.387 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

1 Xã Phước Chiến 1.258 0,00% 0,00% 100,00%

2 Xã Công Hải 2.195 0,00% 0,00% 100,00%

3 Xã Phước Kháng 658 0,00% 0,00% 100,00%

4 Xã Lợi Hải 3.101 0,00% 0,00% 100,00%

5 Xã Bắc Sơn 2.188 0,00% 0,00% 100,00%

6 Xã Bắc Phong 1.987 0,00% 0,00% 100,00%

VII  HUYỆN BÁC ÁI 8.428 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

1 Xã Phước Bình 1.123 0,00% 0,00% 100,00%

2 Xã Phước Hoà 499 0,00% 0,00% 100,00%

3 Xã Phước Tân 855 0,00% 0,00% 100,00%

4 Xã Phước Tiến 1.300 0,00% 0,00% 100,00%

5 Xã Phước Thắng 1.135 0,00% 0,00% 100,00%

6 Xã Phước Thành 1.010 0,00% 0,00% 100,00%

7 Xã Phước Đại 1.251 0,00% 0,00% 100,00%
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Đồng ý sáp nhập xã, 

phường

Không đồng ý sáp nhập xã, 

phường
Đồng ý Không đồng ý

Không tham gia ý kiến/ý kiến 

không hợp lệ

Số phiếu có ý kiến đối với chủ trương sắp xếp 

ĐVHC cấp xã

Tỷ lệ % đối với chủ trương sáp nhập xã, phường  (trong 

tổng số hộ gia đình)
Số phiếu 

phát ra

Tổng số 

hộ gia 

đình

Địa phươngSTT
Số phiếu 

thu về

Số phiếu 

hợp lệ

8 Xã Phước Chính 502 0,00% 0,00% 100,00%

9 Xã Phước Trung 753 0,00% 0,00% 100,00%

TỔNG CỘNG 182.301 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%
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